
TT Hạng mục
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Định mức 

đồng/(đvt)

Thành tiền 

(VNĐ)
Căn cứ pháp lý

I
Nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương
   1.401.176.000 

1
Chi lập dự án xây dựng QCĐP trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt
Dự án 1     1.500.000           1.500.000 

Điểm b Khoản 1, Điều 5 Thông 

27/2020/TT-BTC

2

Chi thuê chuyên gia biên soạn dự thảo QCĐP cần 

khảo sát (chi tiết số lượng thuê cán bộ, số tháng thực 

hiện, xác nhận cơ quan)

Dự án 1   40.000.000         40.000.000 
Điểm a Khoản 1, Điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

3

Chi thuê đơn vị tư vấn (Đơn vị tư vấn thực hiện 02 

tháng; chi tiết số lượng thuê cán bộ, số tháng thực 

hiện, xác nhận cơ quan)

Tháng 2   15.000.000         30.000.000 

Điểm đ Khoản 1, Điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC (áp dụng Khoản 4, 

Điều 3 Thông tư số 02/2015/TT-

BLĐTBXH)

4

Xăng xe và phụ cấp công tác phí đi thực hiện nghiên 

cứu chuyên đề: điều tra, khảo sát, đánh giá…phục vụ 

công tác xây dựng QCKTĐP: 04 người ( 01 lái xe)

        40.520.000 

Tiền công tác phí cho cán bộ đi khảo sát: 4 người x 3 

ngày/huyện x 7 huyện, thị
Ngày 84        200.000         16.800.000 

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

Tiền ngủ cho cán bộ đi điều tra, khảo sát: 3 người x 2 

đêm x 7 huyện, thị
Đêm 56        250.000         14.000.000 

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

PHỤ LỤC II:

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021
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Tiền xăng xe ô tô: 2.208km x 0,22 lít xăng/km Lít 486          20.000           9.720.000 
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

5
Xét nghiệm mẫu nước ăn uống và sinh hoạt: 99 chỉ 

tiêu.            (Có biểu chi tiết kèm theo)      
Mẫu 52   24.344.000    1.265.888.000 

 Số lượng mẫu theo thông tư 41/2018/TT-

BYT ngày 14/12/2018; Đơn giá xét 

nghiệm một mẫu nước theo Thông tư 

240/TT-BTC.

6 Xăng xe, công tác phí phục vụ đi lấy mẫu xét nghiệm           9.908.000 

Tiền công tác phí cho cán bộ đi lấy mẫu nước: 1 

người x 3 ngày/huyện x 7 huyện, thị
Ngày 21        200.000           4.200.000 

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

Tiền ngủ cho cán bộ đi lấy mẫu: 1 người x 2 đêm x 7 

huyện, thị
Đêm 14        250.000           3.500.000 

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

Tiền tàu xe: 2.208km x 1.000đ/km Km   2.208            1.000           2.208.000 
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

7

Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo đề lấy ý kiến 

đóng góp của các Sở, ban ngành cho dự thảo Quy 

chuẩn: 02 cuộc                                                                                   

- Dự kiến: 26 người/ cuộc (thành viên Ban soạn thảo 

và tổ giúp việc: 15 người, 03 đơn vị cấp nước, 

UBND các huyện, thành phố)

          9.360.000 

Tít chữ Chiếc 2        500.000           1.000.000 
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

 Thù lao chủ trì cuộc họp Cuộc 2        150.000              300.000 
Điểm h Khoản 1, Điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

 Hỗ trợ cho đại biểu tham dự họp (26 người/cuộc x 2 

cuộc)
Người 52        100.000           5.200.000 

Điểm h Khoản 1, Điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC
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Giải khát giữa giờ (26 người/cuộc x 2 cuộc) Người 52          15.000              780.000 
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

Tài liệu, văn Phòng phẩm cho đại biểu tham dự (26 

người/cuộc x 2 cuộc)
Bộ 52          40.000           2.080.000 

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 

23/8/2017

8
Chi soan thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng 

và hoàn thiện văn bản QCKT
          4.000.000 

Chi lập báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp 

của các đối tượng chịu tác động của QCKT (04 lần)

Báo 

cáo
4        250.000           1.000.000 

Điểm a, khoản 3, điều 4, Thông tư 

338/2016/TT-BTC

Chi báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, 

uỷ viên hội đồng thẩm định

Báo 

cáo
4        350.000           1.400.000 

Điểm b, khoản 3, điều 4, Thông tư 

338/2016/TT-BTC

Chi chỉnh lý hoàn thiện báo cáo tổng hợp quá trình 

xây dựng dự án QCKTĐP
Lần 4        200.000              800.000 

Khoản 5, điều 4, Thông tư 338/2016/TT-

BTC

Chi chỉnh lý hoàn thiện báo cáo thuyết minh dự án 

QCKTĐP
Lần 2        200.000              400.000 

Khoản 5, điều 4, Thông tư 338/2016/TT-

BTC

Chi chỉnh lý hoàn thiện nội dung dự thảo QCKTĐP Lần 2        200.000              400.000 
Khoản 5, điều 4, Thông tư 338/2016/TT-

BTC

II Hoạt động phục vụ công tác quản lý QCKTĐP         16.600.000 

1
Chi họp thông qua đề cương, Hội nghị lấy ý kiến có 

liên quan (2 cuộc)
          3.600.000 

Thù lao chủ trì cuộc họp Cuộc 2        600.000           1.200.000 
Điểm i khoản 1, điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

Các thành viên tham dự (12 người/cuộc x 2 cuộc) Người 24        100.000           2.400.000 
Điểm i khoản 1, điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

2
Chi họp hội đồng thẩm định nội dung, dự toán kinh 

phí dự án xây dựng QCĐP (1 cuộc)
          7.000.000 
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Thù lao chủ trì cuộc họp Cuộc 1     1.000.000           1.000.000 
Điểm n khoản 1, điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

Các thành viên tham dự (12 người/cuộc x 1 cuộc) Người 12        500.000           6.000.000 
Điểm n khoản 1, điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

3
Chi nhận xét đánh giá, phản biện hoặc thẩm định của 

thành viên hội đồng (2 báo cáo phản biện)

Báo 

cáo
2        500.000           1.000.000 

Điểm m khoản 1, điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC

4

Văn phòng phẩm, chi phí in ấn, phô tô tài liệu liên 

quan đến việc thực hiện công tác quản lý của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng QCKTĐP

Dự án 1     3.000.000           3.000.000 
Chi theo thực tế. Điểm e, khoản 9, điều 4, 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC

5

Chi soạn thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành 

QCKTĐP: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

          1.000.000 

Chi soạn thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành 

QCKTĐP: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Văn 

bản
1        500.000              500.000 

Điểm b, khoản 4, điều 4, Thông tư số 

338/2016/TT-BTC

Chi thẩm định hồ sơ soạn thảo Quyết định trình 

UBND tỉnh ban hành QCKTĐP: Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt

Văn 

bản
1        500.000              500.000 

Điểm e, khoản 1, điều 4, Thông tư số 

338/2016/TT-BTC

6
Chi in ấn tài liệu QCKTĐP sau khi ban hành để phục 

vụ công tác cấp phát tuyên truyền
Bộ 100          10.000           1.000.000 

Chi theo thực tế. Điểm e, khoản 9, điều 4, 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC

1.417.776.000  

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn.

Tổng cộng (I+II)
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